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QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định thực hiện Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách cấp học bổng đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học ở trường nội trú nhưng tham dự học ở các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Sơn La





UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 166/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội đối với các tỉnh Vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Phổ thông dân tộc Nội trú;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 364/TTr-SGD&ĐT ngày 23 tháng 4 năm 2009, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định thực hiện Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chính sách cấp học bổng đối với học sinh dân tộc thiểu số nghèo thuộc diện học ở trường nội trú nhưng tham dự học ở các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Sơn La như sau:

1. Đối tượng được hưởng chính sách cấp học bổng
Học sinh dân tộc thiểu số nghèo (Được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định) thuộc diện học ở trường phổ thông dân tộc nội trú nhưng tham dự học tại các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh, gồm:

a) Học sinh con hộ nghèo thuộc các dân tộc: La Ha, Kháng, Khơ Mú, Sinh Mun, Dao, Mông, Lào trong độ tuổi vào học trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT) định cư ở tất cả các vùng trong tỉnh.

b) Học sinh con hộ nghèo thuộc các dân tộc thiểu số khác trong độ tuổi vào học THCS, THPT định cư ở các bản đặc biệt khó khăn, các xã đặc biệt khó khăn theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.  

2. Mức học bổng được cấp và thời gian được cấp
a) Mức học bổng được cấp: Thực hiện theo Quyết định số 27/2008/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ (Bằng 50% học bổng của học sinh trường dân tộc nội trú).
b) Thời gian được cấp học bổng: Theo số tháng thực học trong năm học, nhưng tối đa không quá 09 (Chín) tháng/năm.

3. Quy trình, thủ tục xét duyệt
a) Đối với các cơ sở giáo dục công lập do huyện, thành phố quản lý
 - Thủ trưởng cơ sở giáo dục chỉ đạo việc lập danh sách học sinh thuộc đối tượng được cấp học bổng đang học tại các lớp gửi về UBND xã nơi học sinh cư trú để xác nhận học sinh là người dân tộc thiểu số nghèo đang cư trú tại địa bàn xã.
 - Căn cứ vào danh sách học sinh của các lớp đã được xác nhận đủ điều kiện cấp học bổng, Thủ trưởng cơ sở giáo dục lập danh sách tổng hợp số lượng học sinh được cấp học bổng đang học tại trường và lập tờ trình kèm theo danh sách học sinh và các hồ sơ có liên quan gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố xem xét, thẩm định. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố thẩm định, lập tờ trình kèm theo danh sách học sinh được cấp học bổng trình UBND huyện, thành phố phê duyệt.

- UBND huyện, thành phố quyết định phê duyệt danh sách học sinh được cấp học bổng, lập 05 bộ hồ sơ gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính (để phối hợp theo dõi) và Phòng Tài chính, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố (để thực hiện).

b) Đối với các cơ sở giáo dục công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý 

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục chỉ đạo việc lập danh sách học sinh thuộc đối tượng được cấp học bổng đang học tại các lớp gửi về UBND xã nơi học sinh cư trú để xác nhận học sinh là người dân tộc thiểu số nghèo đang cư trú tại địa bàn xã.

- Căn cứ vào danh sách học sinh của các lớp đã được xác nhận đủ điều kiện cấp học bổng, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm GDTX lập danh sách tổng hợp số lượng học sinh được cấp học bổng đang học tại trường và lập tờ trình kèm theo danh sách học sinh và các hồ sơ có liên quan gửi UBND huyện, thành phố nơi nhà trường đóng để kiểm tra, xác nhận đồng thời gửi Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra, xét duyệt.

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, phê duyệt danh sách học sinh được cấp học bổng của các trường THPT, trung tâm GDTX gửi Sở Tài chính và các trường THPT, trung tâm GDTX để thực hiện.
4. Nguồn kinh phí, lập dự toán, cấp phát, quyết toán kinh phí
a)  Nguồn kinh phí
Kinh phí thực hiện chính sách cấp học bổng do ngân sách Nhà nước đảm bảo.
b) Lập dự toán, cấp phát, quyết toán kinh phí
Định kỳ vào tháng 4 hàng năm, các đơn vị xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục cho năm học tới phải lập kế hoạch học sinh được cấp học bổng để Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.  
Dự toán chi cấp học bổng cho học sinh thuộc đối tượng nêu tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định này được cân đối trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết của HĐND và Quyết định giao dự toán của UBND, cụ thể:
- Đối với các đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh:

+ Cấp phát, tổ chức thực hiện: 

Hàng quý, căn cứ số lượng học sinh thuộc đối tượng được cấp học bổng đã được phê duyệt các cơ sở giáo dục lập dự toán chi (kinh phí không giao tự chủ) gửi Sở Tài chính thẩm định, thông báo dự toán chi cho các cơ sở giáo dục.
Các cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí, thực hiện chi trả cho học sinh thuộc đối tượng tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này.

+ Quyết toán kinh phí:

Hàng quý, năm các cơ sở giáo dục thực hiện quyết toán với Sở Tài chính theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Đối với các đơn vị thuộc ngân sách cấp huyện, thành phố:

+ Cấp phát, tổ chức thực hiện: 

Hàng quý, căn cứ số lượng học sinh thuộc đối tượng được cấp học bổng đã được phê duyệt các cơ sở giáo dục lập dự toán chi (kinh phí không giao tự chủ) gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, thông báo dự toán chi cho các cơ sở giáo dục.

Các cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí, thực hiện chi trả cho học sinh thuộc đối tượng tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này.

+ Quyết toán kinh phí:

Hàng quý, năm các cơ sở giáo dục thực hiện quyết toán với Phòng Tài chính - Kế hoạch theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Học bổng được cấp phát, chi trả cho học sinh theo từng tháng; thủ tục, chứng từ thanh quyết toán thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện cấp học bổng trong các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; chủ động phối hợp với cơ quan tài chính các cấp hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp học bổng, thanh toán chế độ cho học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh.
2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện chính sách cấp học bổng theo quy định tại Quyết định này và đảm bảo cấp đúng đối tượng, cấp đủ và kịp thời cho học sinh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- TT Tỉnh ủy; (B/c)
- TT HĐND tỉnh; (B/c)
- TT UBND tỉnh; (Đ/b)
- Ban VH-XH-HĐND tỉnh; (Đ/b)
- Như Điều 3; (T/h)
- Trung tâm Lưu trữ tỉnh;

- LĐVP, TP KTTH VPUBND tỉnh; (Đ/b)
- Lưu: VT, VX (3) NT.33.
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